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1 1346 Trịnh Công Thành 17/01/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

2 1350 Nguyễn Thành Nam 21/09/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

3 1357 Bùi Trương Văn Đức 29/12/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

4 1358 Dương Tùng Anh 28/12/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

5 1385 Bùi Minh Nguyên 29/03/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

6 1393 Nguyễn Văn Đức 01/12/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

7 1394 Lê Đức Tuệ 21/12/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

8 1395 Nguyễn Quang Vinh 22/07/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

9 1404 Phạm Tuấn Đạt 04/07/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

10 1406 Nguyễn Hoàng Long 21/04/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

11 1407 Bùi Hải Lâm 22/09/2005 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

12 1408 Bùi Văn Thức 02/09/2005 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

13 1411 Bùi Anh Tuấn 02/01/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

14 1420 Nông Quốc Tuấn 17/01/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

15 1422 Nguyễn Đức Chiến 01/10/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

16 1424 Từ Thái Sơn 04/06/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

17 1433 Lê Gia Minh 01/06/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

18 1437 Nguyễn Thảo Linh 20/10/2008 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

19 1444 Phạm Gia Long 28/06/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

20 1445 Trương Quốc Bảo 29/07/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

21 1446 Nguyễn Xuân Tùng 23/03/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

22 1448 Nguyễn Ngọc Quân 22/06/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

23 1450 Nguyễn Việt Anh 11/12/2006 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

24 1451 Vũ Tuấn Anh 13/12/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

25 1452 Công Đức Tiến 17/06/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

26 1457 Nguyễn Doãn Thiên Bảo 25/01/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

27 1462 Tạ Việt Tiến 11/06/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

28 1468 Hỏa Đức Duy 13/07/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

29 1471 Nguyễn Văn Hoàng 19/10/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

30 1482 Nguyễn Vũ Tiến Quyết 02/08/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

31 1487 Phùng Việt Hoàng 06/08/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

32 1505 Vũ Trường An 02/03/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

33 1510 Đỗ Thành Long 26/01/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

34 1515 Vương Thị Thanh Xuân 22/02/2007 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn
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35 1523 Lê Thị Khánh Linh 19/06/2007 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

36 1534 Nguyễn Thu Thùy 20/06/2008 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

37 1535 Phí Trung Anh 10/08/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

38 1537 Nguyễn Minh Quang 17/12/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

39 1541 Nguyễn Thị Thu Trang 30/04/2008 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

40 1542 Nguyễn Khánh Vy 01/04/2008 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

41 1546 Nguyễn Thanh Bình 06/04/2006 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

42 1555 Phạm Đức Việt 01/12/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

43 1557 Nguyễn Sỹ Quốc Thao 17/01/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

44 1563 Vũ Quang Trần Minh 22/08/2006 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

45 1572 Chu Thị Hoài Anh 30/04/2008 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

46 1573 Vũ Mạnh Huy 05/09/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

47 1574 Nguyễn Thị Hoài My 18/03/2007 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

48 1576 Lưu Gia Bảo 25/04/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

49 1577 Nguyễn Đức Anh 11/08/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

50 1584 Nguyễn Quỳnh Mai 12/04/2008 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

51 1585 Nguyễn Xuân Việt Hoàng 01/07/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

52 1588 Cao Thái Sơn 19/08/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

53 1589 Đào Quốc Việt 22/09/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

54 1591 Phan Văn Cường 26/07/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

55 1598 Ngô Trương Gia Huy 15/12/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

56 1599 Nguyễn Nhật Thu 31/07/2008 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

57 1619 Nguyễn Trọng Ninh 24/04/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

58 1622 Nguyễn Trí Tâm 18/10/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

59 1623 Bùi Ngọc Tú 26/09/2006 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

60 1631 Bùi Anh Phương 29/08/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

61 1637 Lê Viết Trung 04/06/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

62 1640 Nguyễn Văn Thường 07/12/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

63 1641 Trịnh Quốc Anh 25/07/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

64 1642 Lê Bảo An 20/12/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

65 1644 Trần Thị Hà Linh 13/04/2008 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

66 1650 Nguyễn Hữu Huy 25/12/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

67 1659 Nguyễn Đại Tùng 19/04/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

68 1672 Nguyễn Anh Dũng 04/11/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

69 1675 Nguyễn Đức Thành 14/08/2002 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

70 1677 Nguyễn Đức Hoàn 07/09/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

71 1678 Chử Hữu Đức Toàn 13/08/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

72 1681 Nguyễn Hữu Quân 15/12/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

73 1683 Lê Thành Đạt 21/10/2004 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

74 1694 Phạm Quang Việt 24/09/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

75 1698 Trần Đức Việt 15/06/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

76 1706 Hà Đình Dương 12/05/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

77 1707 Đinh Thế Chiến 11/02/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

78 1708 Tạ Văn Hưng 14/06/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

79 1710 Ngô Vĩnh Nam 13/01/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

80 1737 Phan Thị Huyền Hạnh 28/10/2008 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn



81 1740 Nguyễn Minh Ngọc 10/02/2004 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

82 1741 Đặng Nguyễn Hà Linh 18/09/2007 Nữ DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

83 1759 Nguyễn Văn Trung 17/02/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

84 1811 Lê Anh Quân 26/01/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

85 1812 Nguyễn Viết Tú Dương 17/03/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

86 1817 Nguyễn Bá Đăng 23/10/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

87 1818 Nguyễn Gia Hiếu 12/04/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

88 1825 Nguyễn Nhiêu Hiếu 03/02/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

89 1870 Nguyễn Văn Tuân 07/02/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

90 1910 Lê Quốc Khánh 11/06/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

91 1926 Tạ Quang Linh 10/08/2008 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

92 1939 Trần Minh Triết 23/10/2007 Nam DK12 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

93
10002

09
Đỗ Trung Hiếu 28/05/2008 Nam DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

94
10043

79
Nguyễn Anh Khoa 07/07/2008 Nam DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

95
10061

56
Đỗ Hoàng Anh Phi 28/01/2008 Nam DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

96
10174

86
Trương Minh Đức 23/08/2008 Nam DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

97
11229

84
Vũ Nguyễn Phương Mai 10/05/2008 Nữ DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

98
11231

46
Hàn Tuấn Thành 27/07/2008 Nam DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

99
25011

917
Nguyễn Quốc Khánh 26/01/2008 Nam DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

100
31037

205
Hà Kim Anh 25/08/2008 Nữ DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

101
33016

351
Nguyễn Phúc Thái 13/11/2008 Nam DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

102
33016

691
Đoàn Thị Thuỳ Linh 29/09/2008 Nữ DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

103
37037

819
Phạm Anh Tuấn 07/10/2008 Nam DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

104
38030

484
Nguyễn Thị Phương 08/12/2008 Nữ DK12 CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn

105 826 Trần Anh Tuấn 11/10/2007 Nam DK12 TC TC-Kỹ thuật chế biến món ăn

106 937 Lê Mai Anh 02/12/2001 Nữ DK12 TC TC-Kỹ thuật chế biến món ăn

107 939 Lại Quang Trung 19/05/2005 Nam DK12 TC TC-Kỹ thuật chế biến món ăn

108 940 Khuất Đình Phong 09/05/2008 Nam DK12 TC TC-Kỹ thuật chế biến món ăn

109 942 Phạm Quỳnh Anh 11/06/2007 Nữ DK12 TC TC-Kỹ thuật chế biến món ăn

110 1621 Đào Hoàng Tùng 15/09/2005 Nam DK12 TC TC-Kỹ thuật chế biến món ăn

111 1655 Tòng Ngọc Diệp 29/11/1998 Nữ DK12 TC TC-Kỹ thuật chế biến món ăn

112 1720 Quách Thành Tú 01/04/2006 Nam DK12 TC TC-Kỹ thuật chế biến món ăn

113 1948 Phạm Đức Duy 15/10/2008 Nam DK12 TC TC-Kỹ thuật chế biến món ăn


